PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 4
BÀI ĐỌC :
Buổi sáng trong rừng
Buổi sáng, Nhím con theo mẹ đi tìm nấm. Hai mẹ con đi vào một khu rừng cây cối xanh tươi. Bỗng ai đó quát to:
- Thằng nhãi kia! Ai cho mày xâm phạm vào khu rừng của tao?
Một lão lợn rừng lông xù trợn mắt, nhe nanh gầm gừ. Nhím con run cầm cập gọi mẹ. Nhím mẹ chạy lại, xù lông tua tủa như chông che chở cho con. Lão lợn rừng hung hăng lao ngay vào những chiếc lông nhím nhọn hoắt. Lão đau đớn rú lên thảm thiết rồi quay đầu chạy mất. Nhím con không ngờ lão lợn rừng to lớn hung dữ thế mà phải thua mẹ. “Mẹ thật là dũng cảm. Mẹ thật là vĩ đại” – Nhím con nghĩ.
Giữa lúc đang vui vì mẹ vừa đánh bại lão lợn rừng to lớn thì Nhím con chợt nhìn thấy mấy con kiến lửa bé tí đang làm tổ. “A! Mấy thằng nhóc con…” – Nhím con giơ chân đạp mạnh vào tổ kiến. Bị phá tổ, đội quân xung kích trong đàn kiến lửa lập tức cầm gươm giáo xông lên.
Vừa gỡ những chú kiến đang tức giận ra khỏi chân của Nhím con, Nhím mẹ vừa nói:
- Đừng thấy những kẻ to lớn mà vội nghĩ mình nhỏ bé, yếu đuối, buông xuôi. Nhưng cũng đừng nhìn những người nhỏ bé mà cho rằng mình to lớn, coi thường rồi hống hách, con ạ!
Nhím con vừa xoa chỗ đau vừa lí nhí đáp:
- Vâng! Con hiểu rồi mẹ ạ!
Buổi đi hái nấm đã cho Nhím con bài học thật thấm thía và bổ ích.        
                                                          Theo Trọng Bảo
Học sinh đọc thầm bài “Buổi sáng trong rừng” rồi trả lời các câu hỏi sau:
  Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng nhất (câu 1; 2; 3; 5)
  1/ Khi thấy lão lợn rừng, Nhím con đã làm gì?
                       A. Run cầm cập gọi mẹ.
                       B. Bỏ chạy về nhà.
                       C. Trợn mắt, xù lông lên.
     D. Làm quen với lão.
 2/ Tại sao Nhím con lại đạp mạnh vào tổ kiến?
                    A. Vì đã có mẹ ở kế bên bảo vệ, che chở cho Nhím con. 
                    B. Mải vui với chiến thắng của mẹ nên sơ ý đạp trúng. 
                    C. Nhím con nghĩ chúng thật bé nhỏ, chẳng làm được gì. 
     D. Vì có mấy con kiến lửa đốt vào chân Nhím con. 
  
  3/ Nhím con đã học được bài học gì?
      A. Phải kính trọng những người to khỏe hơn mình.
      B. Không được chọc ghẹo những người to khoẻ hơn mình.
      C. Phải gọi người lớn đến giúp đỡ khi gặp khó khăn.
      D. Không nên xem thường những người nhỏ bé hơn mình.
  4/ Nếu là Nhím con, em sẽ làm gì sau khi rút ra được bài học từ hai sự việc trong câu truyện trên?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
  5/  “Mẹ thật là dũng cảm. Mẹ thật là vĩ đại” – Nhím con nghĩ
Dấu gạch ngang trong trường hợp trên có tác dụng gì ? 
A. chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.
B. các ý trong một đoạn liệt kê.
C. đánh dấu phần chú thích.
D.  đánh dấu từ ngữ dùng với ý nghĩa đặc biệt.
  6/ Tìm và viết lại chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau: 
               Vào mỗi dịp Tết, em cùng ba mẹ về quê thăm ông bà.
Chủ ngữ:...........................................................................................................

Vị ngữ:..............................................................................................................

 7/ Dòng nào dưới đây chứa từ có tiếng “lạc” có nghĩa là “vui, mừng” ?
A. lạc quan, lạc đề.
B. lạc quan, lạc thú.
C. lạc hậu, lạc điệu.
D. lạc thú, lạc hướng.

   8/ Đặt 1 câu kể để nói về các hoạt động của học sinh trong nhà trường.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................


CHÍNH TẢ : Nghe-viết
Ăng-co Vát
Ăng-co Vát là một công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu của nhân dân Cam-pu-chia được xây dựng từ đầu thế kỉ XII.
   Khu đền chính gồm ba tầng với những ngọn tháp lớn. Muốn thăm hết khu đền chính phải đi qua ba tầng hành lang dài gần 1500 mét và vào thăm 398 gian phòng. Suốt cuộc dạo xem kì thú đó, du khách sẽ cảm thấy như lạc vào thế giới của nghệ thuật chạm khắc và kiến trúc cổ đại. Đây, những cây tháp lớn được dựng bằng đá ong và bọc ngoài bằng đá nhẵn. Đây, những bức tường buồng nhẵn bóng như mặt ghế đá, hoàn toàn được ghép bằng những tảng đá lớn đẽo gọt vuông vức và lựa ghép vào nhau kín khít như xây gạch vữa.
Theo Những kì quan thế giới



